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Phụ lục 
(Kèm theo Thông tư số        /2021/TT-BGDĐT 
ngày      tháng 11 năm 2021 của Bộ GDĐT) 

 
 

Mẫu số 01 Mẫu công văn đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số của 
UBND cấp tỉnh 

Mẫu số 02 Thống kê đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số 
 
 

                                                                                                      Mẫu số 01 
 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số:           /CV-… (2)  … (3), ngày     tháng … năm 20… 

  
                     Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
- Về việc: Đề nghị chấp thuận dạy tiếng dân tộc… (4)… tại tỉnh … (5)… theo Thông 
tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP Quy định việc dạy và 
học tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục 
thường xuyên. 
1. Các văn bản kèm theo: 
1.1. Báo cáo tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số của người 
dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục ở địa phương. 
1.2. Báo cáo về các điều kiện đảm bảo dạy học tiếng dân tộc thiểu số (đội ngũ giáo 
viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kế hoạch triển khai, 
tổ chức dạy học), kèm theo mẫu thống kê đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc 
thiểu số. 
1.3. Quyết định ban hành Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 2 
Điều 2 của Thông tư.  
2. Nội dung đề nghị: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức trình. 
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức. 
(3), (5) Địa danh. 
(4) Tên dân tộc thiểu số. 
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                                                                                                             Mẫu số 02 

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  
 

 
 

TT 

 
Tên 

trường 
dạy 

tiếng 
dân tộc 
thiểu số 

 
Tổng 
số lớp 

dạy 
tiếng 
dân 
tộc 

thiểu 
số 

 
Tổng 

số giáo 
viên 
dạy 

tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số 

Trình độ đào tạo  
Tổng 
số nữ 
giáo 
viên 
dạy 

tiếng 
dân 
tộc 

thiểu 
số 

 
Tổng 

số giáo 
viên 
kiêm 
nhiệm 

dạy 
tiếng 

dân tộc 
thiểu số 

 
 

 
 

Ghi chú 

Cử 
nhân 

sư 
phạm 
tiếng 

dân tộc 
thiểu 

số 

Cử nhân 
sư phạm 
có chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 

giáo viên 
dạy tiếng 
dân tộc 
thiểu số 

Cử nhân có 
chứng chỉ 
bồi dưỡng 
giáo viên 
dạy tiếng 

dân tộc thiểu 
số và chứng 
chỉ nghiệp 
vụ sư phạm 

1          

2          

3          

…          
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


